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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07 /2022 – KHỐI B
	TG


	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tuần 1: Từ 4/7 đến  9/7

	Sáng
	ÂM NHẠC

NDTT:Vận động: Mây và gió

Nghe: will word

-T/C:Hát theo âm thanh to-nhỏ
	TẠO HÌNH

In hình bàn chân, sáng tạo từ hình bàn chân


	HĐKP

Đất - nước - không khí


	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật về phía trước

t/c: Kéo co
	LQV TOÁN

Xác định trên - dưới; trước sau của bản thân trẻ

	Chiều
	Kỹ năng sống: Nhặt rau
	HĐ chăm sóc: Làm nail
	Chơi trò chơi trí tuệ - ghép hinh Trí Uẩn
	VĂN HỌC
 Lửa - Nước - Mưa và Hổ kiêu ngạo
	Ôn luyện bài tập kỹ năng sống

	Tuần 2: Từ 11/7 đến 16/7 

	Sáng
	ÂM NHẠC

NDTT: 

Vận động: Hạt mưa và em bé

Nghe: Tôi là lính cứu hỏa

-T/C: Âm thanh của phương tiện nào?
	TẠO HÌNH

Xé dán ô tô cứu hỏa
	HĐKP

 Lính cứu hỏa

(trang phục - vai trò các nguyên nhân gây cháy. KN dập lửa khi có cháy nhỏ)
	VẬN ĐỘNG

VĐCB :Nhảy lò cò 3m

T/c : Hái quả
	LQV TOÁN

Ôn tách gộp trong phạm vi 5

	Chiều
	Bé tập làm nội trợ: Làm sữa chua hoa quả
	Thực hành kỹ năng tự phục vụ: KN khi  hắt hơi, lau miệng , mũi đúng cách
	Kỹ năng: Rửa thìa/ bát
	VĂN HỌC
Thơ: Xe chữa cháy
	HĐ chăm sóc: đắp mặt nạ

	Tuần 3 : Từ 18/7 đến 23/7 

	
	ÂM NHẠC

NDTT:VĐTN: Ba con bướm

-Nghe: Hoa thơm bướm lượn

-T/C: Hát nối tiếp
	TẠO HÌNH

Gấp giấy, trang trí tạo hình con bướm
	HĐKP

Vòng đời của sâu bướm

( tìm hiểu quá trình hình thành của sâu bướm. Làm sơ đồ mình họa)
	VẬN ĐỘNG

VĐCN:Ném xa bằng 1 tay

t/c: Chim sẻ và ô tô
	LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc 1- 2-1

	Chiều
	Kỹ năng: phết bơ
	Ôn kỹ năng: Phết bơ
	Bé tập làm nội trợ: Làm bánh mì kẹp
	VĂN HỌC
Truyện: Điều ước của sâu bướm
	HĐ chăm sóc: ngâm chân

	Tuần 4: Từ 25/7 đến 30/7

	Sáng
	ÂM NHẠC

NDTT:  Hát (tt): quê hương tươi đẹp

- Nghe: Áo dài ơi

- Trò chơi: đi theo điệu nhạc
	TẠO HÌNH

In- Vẽ- xé dán hoa văn cho trang phục áo dài truyền thống
	HĐKP

Trang phục truyền thống của Việt Nam và một số dân tộc anh em
	VẬN ĐỘNG

VĐCB:Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm

t/c: Cây cao cỏ thấp
	LQV TOÁN

Phân loại 1 nhóm thành 3 nhóm theo dấu hiệu hình dạng

	Chiều
	KN: Thái dưa chuột
	Ôn KN thái dưa chuột
	Bé tập làm nội trợ: Làm món cơm cuộn
	VĂN HỌC
Truyện: Học trò của cô giáo Chim khách
	HĐ chăm sóc: Làm nail


 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07 /2019 LỚP C
	TG


	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tuần 1: Từ 4/7 đến  9/7

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Bật liên tục qua 5 vòng thể dục

t/c: Bong bóng xà phòng
	LQV TOÁN

Xếp tương ứng 1  -2
	HĐKP

Màu sắc


	TẠO HÌNH

Nhuộm vải
	ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Bảy sắc cầu vồng

Nghe: Nhạc không lời

t/c: Ô cửa bí mật

	Chiều
	Kỹ năng sống: Nhặt rau
	HĐ chăm sóc: Làm nail
	Chơi trò chơi trí tuệ - ghép hinh Trí Uẩn
	VĂN HỌC
Đồng dao đi cầu đi quán
	Ôn luyện bài tập kỹ năng sống

	Tuần 2: Từ 11/7 đến 16/7 

	
	VẬN ĐỘNG

Tung bắt bóng với cô 2 lần liên tiếp ( khoảng cách 2,5m)

t/c: mèo và chim sẻ
	LQV TOÁN

Ghép hình vuông, chữ nhật từ các hình tam giác
	HĐKP

Gió - mưa


	TẠO HÌNH

Xé dán mưa rào
	ÂM NHẠC

NDTT: hát: Mây và gió

NDKH: Vận động: Cho tôi đi làm mưa với

Nghe: Nhạc không lời

	Chiều
	Bé tập làm nội trợ: Làm sữa chua hoa quả
	Thực hành kỹ năng tự phục vụ: KN khi  hắt hơi, lau miệng , mũi đúng cách
	Kỹ năng: Rửa thìa/ bát
	VĂN HỌC
Thơ: Mưa
	HĐ chăm sóc: đắp mặt nạ

	Tuần 3 : Từ 18/7 đến 22/7

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Bò chui qua cổng - Ném trúng đích bằng 1 tay

t/c: Cướp cờ
	LQV TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc 1-2, 2-1
	HĐKP

Trò chuyện về đất nước Việt Nam
đặc điểm lá cờ VN
	TẠO HÌNH

Làm lá cờ Việt Nam
	ÂM NHẠC

NDTT: Vận động: Việt Nam ơi

NDKH: hát: Yêu Hà Nội

T/c: Gõ theo tiết tấu

	Chiều
	Kỹ năng: phết bơ
	Ôn kỹ năng: Phết bơ
	Bé tập làm nội trợ: Làm bánh mì kẹp
	VĂN HỌC

	HĐ chăm sóc: ngâm chân

	Tuần 4: Từ 25/7 đến 29/7 

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Chạy 15m theo hướng thẳng

t/c: Chuyền bắt bóng theo hàng ngang
	LQV TOÁN

Ôn phân biệt trên , dưới, trước sau, phải trái của bản thân
	HĐKP

Mùa hè của bé


	TẠO HÌNH

Trang trí cầu vồng từ giấy vụn màu
	ÂM NHẠC

NDTT: Hát: mùa hè đến

NDKH: Nghe: Bà Còng đi chợ trời mưa

t/c: nhạc công tài ba

	Chiều
	KN: Thái dưa chuột
	Ôn KN thái dưa chuột
	Bé tập làm nội trợ: Làm món cơm cuộn
	VĂN HỌC
Thơ: Nắng bốn mùa
	HĐ chăm sóc: Làm nail


                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07 /2019 - LỚP D
	TG


	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	                                                       Tuần 1: Từ 4/7 đến  9/7

	Sáng


	VẬN ĐỘNG

Tung bóng qua dây cao 100cm- xa 120 cm

T/c: Nu na nu nống
	TẠO HÌNH

Vẽ sóng biển
	VĂN HỌC

Thơ: Chị Gió
	ÂM NHẠC

Nghe: Nhạc không lời 

Hát: Múa đàn
	HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT

Tìm hiểu về hiện tượng tự nhiên gió, mưa

	Chiều
	Chơi trò chơi xâu hạt, xâu dây
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Rèn kỹ năng tạo hình: Xé giấy vụn 
	Rèn kỹ năng: cởi quần chun
	Trò chơi luyện giác quan: Gió ở phía nào

	                                                       Tuần 2: Từ 11/7 đến 16/7 

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Bật qua chướng ngại vật

T/c: Thả đỉa ba ba
	TẠO HÌNH

Dán trang trí áo dài
	VĂN HỌC

Thơ: Bé tập giúp mẹ
	ÂM NHẠC

Nghe: duyên dáng Việt Nam

VĐ: Cờ hòa bình
	HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT

Tìm hiểu về áo dài truyền thống của Việt Nam



	Chiều
	Chơi trò chơi xếp nhà, xếp tàu hỏa
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Rèn kỹ năng tạo hình: nặn quả cam 
	Rèn kỹ năng: Bưng bê bát không rơi đổ
	Trò chơi luyện khứu giác: Nhận biết gọi tên mùi ( gừng, chanh)

	                                               Tuần 3 : Từ 18/7 đến 23/7 

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Chạy theo hương thẳng, bật cao hái hoa

T/c: Nu na nu nống
	TẠO HÌNH

Nặn quả cam
	VĂN HỌC

Thơ: Chùm quả ngọt
	ÂM NHẠC

Hát: Tập đếm

Nghe: Có con chim chích chòe
	HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT

Các loại nước hoa quả. Cách pha nước cam ( chanh)



	Chiều
	Chơi trò chơi vỗ tay theo nhịp, tập hát cùng cô
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Rèn kỹ năng tạo hình: Tô màu các loại hoa quả 
	Rèn kỹ năng: Lấy ghế, xếp ghế
	Trò chơi luyện giác quan: Nhận biết gọi tên mặn, ngọt

	                                                   Tuần 4: Từ 25/7 đến 30/7 

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Trườn theo hướng thẳng ném bóng vào đích

T/c: Cây cao cỏ thấp


	TẠO HÌNH

Xâu vòng xanh, đỏ, vàng
	VĂN HỌC

Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng
	ÂM NHẠC

VĐ: Trời nắng trời mưa

TCÂN: Ai nhanh nhất
	HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT

Tìm hiểu về Mũ-ô đồ dùng tránh mưa, nắng.

	Chiều
	Chơi trò chơi xếp tháp, xếm chồng các khối hộp, lắp ghép
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Rèn kỹ năng tạo hình: Tô màu cái ô 
	Rèn kỹ năng: Xếp hàng, đứng bưng bê cốc
	Trò chơi luyện giác quan: vật nhẵn mịn, sần sùi


[image: image2.jpg]




